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TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa …)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày     tháng     năm 20…)
Mã ngành: 
52520122
Tên ngành: Kỹ thuật tàu thủy 

Tên chuyên ngành: Máy tàu thủy  (Marine Engineering - MTT)
Trình độ: Đại học chính quy
Thời gian đào tạo: 4 năm
1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình Máy tàu thủy đào tạo về ..... 
Mục tiêu của chương trình cung cấp cho sinh viên ...
....
2. Chuẩn đầu ra
	Mã số
	Nội dung
	TĐNL

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Thang trình độ năng lực và phân loại học tập 

	 Thang TĐNL
	PHÂN LOẠI HỌC TẬP

	
	Lĩnh vực Kiến thức 

(Bloom, 1956)
	Lĩnh vực Thái độ

(Krathwohl, Bloom, Masia, 1973)
	Lĩnh vực Kỹ năng

(Simpson, 1972)

	1. 

Có biết hoặc trải qua 
	
	
	1. Khả năng Nhận thức

2. Khả năng Thiết lập

	2. 

Có thể tham gia vào và đóng góp cho
	1. Khả năng Nhớ


	1. Khả năng Tiếp nhận hiện tượng 


	3. Khả năng Làm theo hướng dẫn




	3. 

Có thể hiểu và giải thích
	2. Khả năng Hiểu


	2. Khả năng Phản hồi hiện tượng


	4. Thuần thục



	4. 

Có kỹ năng thực hành hoặc triển khai trong
	3. Khả năng Áp dụng

4. Khả năng Phân tích
	3. Khả năng Đánh giá


	5. Thành thạo kỹ năng phức tạp

6. Khả năng Thích ứng

	5. 

Có thể dẫn dắt hoặc sáng tạo trong
	5. Khả năng Tổng hợp

6. Khả năng Đánh giá
	4. Khả năng Tổ chức

5. Khả năng Hành xử
	7. Khả năng Sáng chế


3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
...

...

4. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo
4.1. Nguyên tắc thiết kế chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được xây dựng trên nguyên tắc thực hiện việc tích hợp các kỹ năng, thái độ đan xen các học phần kiến thức theo mô hình dưới đây:
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Thực hiện nguyên tắc tích hợp ....
Ghi chú: Các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn áp dụng một hoặc kết hợp các phương pháp: tích hợp toàn diện, tích hợp song song và tích hợp theo thời gian các kỹ năng, thái độ trong các học phần của chương trình đào tạo.

4.2. Khối lượng kiến thức, kỹ năng, năng lực toàn khóa: 125TC

(Không tính các học phần GDTC và GDQP-AN)
a. Khối kiến thức, kỹ năng cơ bản (không tính ngoại ngữ, tin học) : ... TC.

b. Khối kiến thức, kỹ năng cơ sở: ... TC.

c. Khối kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: ... TC.
e. Khối kiến thức, kỹ năng tốt nghiệp: … TC
d. Khối kiến thức, kỹ năng tự chọn: ... TC.

4.3. Cấu trúc chương trình đào tạo
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC
	Đáp ứng CĐR
	TĐNL
	Học kỳ
	HP học trước

	I. KHỐI KIẾN THỨC KHÔNG TÍNH TÍCH LŨY
	12
	
	
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	4
	
	
	
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng (không tích lũy)
	8
	
	
	
	

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ BẢN
	17
	
	
	
	

	1
	18102
	Giải tích

Calculus
	4
	1.1.1
	TU3.5
	1
	

	2
	18101
	Đại số

Linear Algebra
	3
	1.1.1
	TU3
	2
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CƠ SỞ
	...
	
	
	
	

	...
	22101
	Hình họa

Descriptive Geometry
	2
	1.1.3
	TU3
	1
	

	...
	22302
	Sức bền vật liệu 1

Strength of Materials 1
	3
	1.1.4; 1.1.5
	TU3
	2
	22201

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH
	...
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	

	KHỐI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TỰ CHỌN
	17
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


4.4. Mô tả giảng dạy kỹ năng, thái độ 

	X.x
	Mô tả (chủ đề và mức độ giảng dạy)
	TĐNL

	
	
	

	
	
	

	3.1
	Mô tả (chủ đề và mức độ giảng dạy)
	TĐNL

	3.1.1 Tổ chức nhóm

3.1.2  Làm việc nhóm

3.1.3 Phát triển nhóm

3.1.4 Lãnh đạo nhóm
	Tổ chức các nhóm nhỏ trong thời gian ngắn hoặc 1 học kỳ; giảng dạy cách thức lập kế hoạch, thời gian biểu, tổ chức công việc đơn giản; giới thiệu về cách thức đánh giá nhóm và giải quyết vấn đề 
	2

	
	Tổ chức các nhóm nhỏ trong thời gian ngắn hoặc 1 học kỳ; giảng dạy cách thức đánh giá nhóm và giải quyết vấn đề
	3.0

	
	Tổ chức các nhóm dự án trung bình trong một nửa hoặc toàn học kỳ; yêu cầu nhóm phải hoàn thành các sản phẩm
	3.5

	
	Tổ chức các nhóm dự án lớn trong một hoặc nhiều học kỳ, chú trọng đến các sản phẩm tạo thành; giảng dạy về các kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, đánh giá nhóm và giải quyết vấn đề phức tạp
	4.0

	3.2
	Mô tả (chủ đề và mức độ giảng dạy)
	TĐNL

	3.2.3  Giao tiếp bằng văn bản

3.2.5 Giao tiếp bằng đồ họa
	Viết các báo cáo cá nhân, ngắn, theo mẫu; vẽ các biểu đồ đơn giản
	2

	
	Viết các báo cáo cá nhân/ báo cáo nhóm nhỏ; vẽ các biểu đồ đơn giản
	2.5

	
	Thiết kế các hình ảnh đồ họa chuyên ngành 
	3

	
	Viết báo cáo cá nhân/nhóm theo quy định hội nghị 
	3.5

	
	Viết báo cáo nhóm lớn theo quy định hội nghị 
	4

	X.x
	Mô tả (chủ đề và mức độ giảng dạy)
	TĐNL

	
	
	

	
	
	


4.5. Ma trận các học phần và kỹ năng, thái độ
	Học kỳ
	Mã HP
	Tên HP
	Chủ đề CĐR và các TĐNL được phân bổ cho học phần

	
	
	
	2.1
	2.2
	...
	3.1
	3.2
	...
	4.4
	4.5
	4.6

	1
	
	NMNM về KT về T
	
	
	
	TU2
	TU2
	TU2.5
	TU2.5
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Nhiệt ĐLH KT
	
	
	
	TU3
	TU3
	TU3
	TU3
	
	

	
	
	ĐA chi tiết máy
	
	
	
	U3
	U3
	U3
	U3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Kỹ thuật ĐKTĐ
	
	
	
	TU3.5
	TU3.5
	TU3.5
	TU3.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	ĐA KTCT
	
	
	
	U3.5
	U3.5
	U3.5
	U3.5
	
	

	8
	
	Thiết kế HTCK
	
	
	
	U3.5
	U3.5
	U3.5
	U3.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.6. Đánh giá năng lực của sinh viên 
	Học kỳ
	Chủ đề CĐR và các TĐNL

	
	1.1
	1.2
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	....
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	....
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐR của CTĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.7. Tổng hợp phân bổ các học phần theo học kỳ
Học kỳ I

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 
	HP học trước

	Bắt buộc
	14
	
	
	
	
	
	

	1
	18102
	Giải tích 1
	4
	60
	
	
	
	I
	

	2
	19106
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin I
	2
	20
	20
	
	
	I
	

	3
	18201
	Vật lý 1
	3
	45
	
	
	
	I
	

	4
	...
	...
	5
	35
	20
	
	
	I
	

	Tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	

	5
	25101
	Anh văn cơ bản 1
	3
	45
	
	
	
	I
	

	6
	17102
	Tin học văn phòng
	3
	35
	20
	
	
	I
	


Học kỳ II
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	LT
	TH/ XM
	BTL
	ĐA
	Loại HP 
	HP học trước

	Bắt buộc
	19
	
	
	
	
	
	

	1
	18101
	Đại số
	3
	45
	
	
	
	I
	18102

	2
	19109
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin II
	3
	30
	30
	
	
	I
	19106

	3
	22101
	Hình họa
	2
	30
	
	
	
	I
	18102

	4
	18306
	Hóa kỹ thuật
	3
	38
	14
	
	
	I
	

	5
	...
	...
	2
	30
	
	
	
	I
	

	6
	...
	...
	3
	45
	
	
	
	I
	

	7
	...
	...
	3
	35
	20
	
	
	I
	

	Tự chọn
	4
	
	
	
	
	
	

	8
	...
	...
	2
	30
	
	
	
	I
	

	9
	...
	...
	2
	30
	
	
	
	I
	


Học kỳ III

....

Học kỳ IV

....

Học kỳ V

....

Học kỳ VI

....

Học kỳ VII
....

Học kỳ VIII
....

5. Mô tả nội dung các học phần (chỉ có trong CTĐT tóm tắt.. Trong CTĐT chi tiết, mục này là mục Nội dung các học phần)
5.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin I 

2TC
- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin II 

3TC
- Điều kiện tiên quyết: học sau Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin I.

- Nội dung học phần:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

....

…
NBH: 30/05/19-REV:0 
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